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Câu 1. Sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực Ianta là
     A. thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam (1954).
     B. cách mạng Cuba lật đổ được chế độ độc tài Batixta (1959).
     C. ba nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập (1945).
     *D. cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thành công (1949).
Lời giải
 Sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực Ianta là
	A. thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam (1954).
	B. cách mạng Cuba lật đổ được chế độ độc tài Batixta (1959).
	C. ba nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập (1945).
	D. cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thành công (1949).
Phương pháp:
Suy luận.
Cách giải:
Sự kiện mang tính đột phá làm làm xói mòn trật tự hai cực Ianta là sự kiện cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thành công (1949). Với thắng lợi này, hệ thống XHCN đã được nối liền từ Âu sang Á. Sức mạnh của phe XHCN được tăng cường, cán cân giữa hai phe có sự thay đổi đáng kể theo hướng có lợi cho phe XHCN.
.

Câu 2. Mục tiêu của Tổng thống Nga V. Putin khi lên cầm quyền là gì?
     A. Nâng cao vị trí của nước Nga trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
     B. Nâng cao ảnh hưởng ở các nước Đông Âu.
     C. Nâng cao vị trí của nước Nga ở châu Á.
     *D. Giữ vững địa vị của một cường quốc Âu - Á.
Lời giải
 Mục tiêu của Tổng thống Nga V. Putin khi lên cầm quyền là gì?
	A. Nâng cao vị trí của nước Nga trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
	B. Nâng cao ảnh hưởng ở các nước Đông Âu.
	C. Nâng cao vị trí của nước Nga ở châu Á.
	D. Giữ vững địa vị của một cường quốc Âu - Á.
Phương pháp:
Phân tích, suy luận.
Cách giải:
Từ năm 2000, V. Putin lên làm tổng thống, nước Nga có nhiều chuyển biến: kinh tế dần phục hồi và phát triển, chính trị, xã hội tương đối ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao, tuy nhiên Nga vẫn phải đương đầu với nạn khủng bố, tiếp tục khắc phục những trở ngại trên con đường phát triển để giữ vững và nâng cao vị thế của một cường quốc Âu – Á.
.

Câu 3. Hiệp ước Bali (2-1976) của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
     A. thông qua quyết định kết nạp Mianma vào ASEAN.
     *B. xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN.
     C. thông qua quyết định kết nạp Brunây vào ASEAN.
     D. tuyên bố xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN thống nhất, vững mạnh.
Lời giải
 Hiệp ước Bali (2-1976) của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
	A. thông qua quyết định kết nạp Mianma vào ASEAN.
	B. xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN.
	C. thông qua quyết định kết nạp Brunây vào ASEAN.
	D. tuyên bố xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN thống nhất, vững mạnh.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, trang 31.
Cách giải:
Hiệp ước Bali (2-1976) của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN.
.

Câu 4. Ngày 24-10-1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương của Liên hợp quốc
     A. được bổ sung, hoàn chỉnh.	     *B. chính thức có hiệu lực.
     C. chính thức được công bố.	     D. được chính thức thông qua.
Lời giải
 Ngày 24-10-1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương của Liên hợp quốc
	A. được bổ sung, hoàn chỉnh. 	B. chính thức có hiệu lực.
	C. chính thức được công bố. 	D. được chính thức thông qua.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, nội dung Liên hợp quốc.
Cách giải:
Ngày 24-10-1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương của Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực.
.

Câu 5. Các thành viên tổ chức ASEAN đã kí bản “Hiến chương ASEAN” vào tháng 11/2007 nhằm
     A. xây dựng ASEAN thành cộng đồng chiến lược về chính trị, quân sự.
     *B. xây dựng ASEAN thành cộng đồng vững mạnh.
     C. xây dựng ASEAN thành cộng đồng chỉ mang tính chất chiến lược về quân sự.
     D. xây dựng ASEAN thành cộng đồng hòa bình.
Lời giải
 Các thành viên tổ chức ASEAN đã kí bản “Hiến chương ASEAN” vào tháng 11/2007 nhằm
	A. xây dựng ASEAN thành cộng đồng chiến lược về chính trị, quân sự.
	B. xây dựng ASEAN thành cộng đồng vững mạnh.
	C. xây dựng ASEAN thành cộng đồng chỉ mang tính chất chiến lược về quân sự.
	D. xây dựng ASEAN thành cộng đồng hòa bình.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, trang 32.
Cách giải:
Tháng 11-2007, các nước thành viên đã kí bản Hiến chương ASEAN nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh.
.

Câu 6. Phong trào Cần Vương ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX chấm dứt với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa nào sau đây?
     A. Khởi nghĩa Yên Thế.	     B. Khởi nghĩa Bãi Sậy.
     *C. Khởi nghĩa Hương Khê.	     D. Khởi nghĩa Ba Đình.
Lời giải
 Phong trào Cần Vương ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX chấm dứt với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa nào sau đây?
	A. Khởi nghĩa Yên Thế. 	B. Khởi nghĩa Bãi Sậy.	
	C. Khởi nghĩa Hương Khê. 	D. Khởi nghĩa Ba Đình.
Phương pháp:
Dựa vào tác động của cuộc khởi nghĩa Hương Khê để trả lời.
Cách giải:
Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất, kéo dài lâu nhất trong phong trào Cần Vương. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã đánh dấu sự chấm dứt của phong trào Cần Vương.
.

Câu 7. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ Latinh diễn ra dưới hình thức chủ yếu nào sau đây?
     A. Bãi công của công nhân.	     B. Đấu tranh chính trị.
     C. Sự nổi dậy của người dân.	     *D. Đấu tranh vũ trang.
Lời giải
 Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ Latinh diễn ra dưới hình thức chủ yếu nào sau đây?
	A. Bãi công của công nhân.	B. Đấu tranh chính trị. 	
	C. Sự nổi dậy của người dân. 	D. Đấu tranh vũ trang.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, nội dung Các nước Mĩ Latinh.
Cách giải:
Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ Latinh diễn ra dưới hình thức đấu tranh vũ trang.
.

Câu 8. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã
     A. trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện xu thế toàn câu hóa.
     B. trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng kĩ thuật.
     *C. góp phần thu hẹp hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
     D. góp phần làm sụp đổ hoàn toàn trật tự thế giới đơn cực.
Lời giải
 Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã
	A. trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện xu thế toàn câu hóa.
	B. trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng kĩ thuật.
	C. góp phần thu hẹp hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
	D. góp phần làm sụp đổ hoàn toàn trật tự thế giới đơn cực.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, nội dung Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.
Cách giải:
Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần thu hẹp hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
.

Câu 9. Điểm tương đồng của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là đều
     A. hình thức đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.
     B. chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ.
     *C. đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân để giành độc lập.
     D. do Đảng Cộng sản ở các nước trực tiếp lãnh đạo.
Lời giải
 Điểm tương đồng của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là đều
	A. hình thức đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.
	B. chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ.
	C. đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân để giành độc lập.
	D. do Đảng Cộng sản ở các nước trực tiếp lãnh đạo.
Phương pháp:
So sánh, tìm điểm tương đồng.
Cách giải:
Điểm tương đồng của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là đều đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân để giành độc lập.
.

Câu 10. Sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc phản ánh sự chuyển biến như thế nào trong nhận thức của nhân loại về vấn đề hòa bình?
     A. Phải xây dựng được một bộ quy tắc ứng xử chung giữa các nước.
     B. Cần có những nước lớn đứng ra lãnh đạo nền hòa bình thế giới.
     *C. Đây là vấn đề toàn cầu cần có sự chung tay của nhân loại.
     D. Phải có một công cụ bảo vệ nền hòa bình thế giới.
Lời giải
 Sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc phản ánh sự chuyển biến như thế nào trong nhận thức của nhân loại về vấn đề hòa bình?
	A. Phải xây dựng được một bộ quy tắc ứng xử chung giữa các nước.
	B. Cần có những nước lớn đứng ra lãnh đạo nền hòa bình thế giới.
	C. Đây là vấn đề toàn cầu cần có sự chung tay của nhân loại.
	D. Phải có một công cụ bảo vệ nền hòa bình thế giới.
Phương pháp:
Liên hệ với tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt là mối quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng và đa dạng để trả lời.
Cách giải:
Chiến tranh thế giới thứ hai để lại hậu quả rất nặng nề: Hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người đã bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế. Nhiều làng mạc, thành phố và nhiều cơ sở kinh tế bị tán phá. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã tạo ra tâm lý sợ chiến tranh và mong muốn bảo vệ hòa bình của nhân loại. Tuy nhiên, hòa bình là vấn đề toàn cầu phải được xây dựng từ sự nỗ lực chung của các quốc gia để đưa ra các giải pháp phù hợp, không phải là trách nhiệm riêng của một quốc gia nào.
.

Câu 11. Điểm khác nhau về nhiệm vụ của cách mạng Campuchia so với cách mạng Lào những 	năm 1954-1970 là
     A. thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
     *B. thực hiện đường lối hòa bình, trung lập.
     C. tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
     D. kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Lời giải
 Điểm khác nhau về nhiệm vụ của cách mạng Campuchia so với cách mạng Lào những 	năm 1954-1970 là
	A. thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.	
	B. thực hiện đường lối hòa bình, trung lập.
	C. tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
	D. kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Phương pháp:
So sánh, tìm điểm khác biệt.
Cách giải:
Điểm khác nhau về nhiệm vụ của cách mạng Campuchia so với cách mạng Lào những năm 1954-1970 là thực hiện đường lối hòa bình, trung lập.
.

Câu 12. Nội dung nào sau đây thể hiện điểm chung trong phong trào đấu tranh của Ấn Độ và các nước Đông Nam Á ở nửa sau thế kỉ XX?
     *A. Giành được độc lập.
     B. Các nước thực dân tiến hành khai thác thuộc địa.
     C. Bị các nước đế quốc trở lại tái chiếm.
     D. Tập trung phát triển kinh tế.
Lời giải
 Nội dung nào sau đây thể hiện điểm chung trong phong trào đấu tranh của Ấn Độ và các nước Đông Nam Á ở nửa sau thế kỉ XX?
	A. Giành được độc lập. 		
	B. Các nước thực dân tiến hành khai thác thuộc địa.
	C. Bị các nước đế quốc trở lại tái chiếm. 
	D. Tập trung phát triển kinh tế.
Phương pháp:
Tìm điểm chung, loại trừ.
Cách giải:
- Đáp án A chọn vì điểm chung trong phong trào đấu tranh của Ấn Độ và các nước Đông Nam Á ở nửa sau thế kỉ XX là giành được độc lập.
- Đáp án B loại và các nước Đông Nam Á và Ấn Độ sau khi giành được độc lập thì không bị các nước thực dân tiến hành khai thác thuộc địa nữa.
- Đáp án C loại vì Ấn Độ không bị các nước đế quốc quay lại tái chiếm.
- Đáp án D loại vì nếu chưa giành được độc lập thì các nước ở Đông Nam Á và Ấn Độ chưa thể bắt tay vào phát triển kinh tế. Đồng thời, nội dung của phương án này cũng chưa phù hợp với yêu cầu của câu hỏi đưa ra.
.

Câu 13. Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai có tác động nào sau đây?
     A. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành.
     *B. Phạm vi ảnh hưởng của các nước đế quốc bị thu hẹp.
     C. Dẫn đến sự xác lập của trật tự thế giới hai cực lanta.
     D. Dẫn tới sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên.
Lời giải
 Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai có tác động nào sau đây?
	A. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành.
	B. Phạm vi ảnh hưởng của các nước đế quốc bị thu hẹp.
	C. Dẫn đến sự xác lập của trật tự thế giới hai cực lanta.
	D. Dẫn tới sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên.
Phương pháp:
Suy luận dựa trên nội dung Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945).
Cách giải:
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh phát triển mạnh mẽ khiến cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị tan rã thành từng mảng, hàng trăm quốc gia độc lập ra đời. Đặc biệt, cách mang dân tộc dân chủ nhân dân Trung Quốc thành công (1949), nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, tiến lên chủ nghĩa xã hội làm cho hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á, làm tăng sức mạnh của phe chủ nghĩa xã hội mở ra một bước “đột phá” góp phần làm “xói mòn” trật tự hai cực Ianta.
=> Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đó là phạm vi ảnh hưởng của đế quốc bị thu hẹp.
.

Câu 14. Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là
     A. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.	     B. Campuchia, Malaixia, Brunây.
     C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.	     *D. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
Lời giải
 Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là
	A. Miến Điện, Việt Nam, Philippin. 	B. Campuchia, Malaixia, Brunây.
	C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia. 	D. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, nội dung Phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á.
Cách giải:
Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
.

Câu 15. Sau khi giành độc lập, Ấn Độ thi hành chính sách đối ngoại nào sau đây?
     A. Hợp tác và phát triển toàn diện với các nước xã hội chủ nghĩa.
     B. Liên minh với Mĩ và liên kết với các nước phương Tây để nhận viện trợ.
     *C. Hòa bình, trung lập, tích cực ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
     D. Láng giềng thân thiện làm bạn với tất cả các nước trên thế giới.
Lời giải
 Sau khi giành độc lập, Ấn Độ thi hành chính sách đối ngoại nào sau đây?
	A. Hợp tác và phát triển toàn diện với các nước xã hội chủ nghĩa.
	B. Liên minh với Mĩ và liên kết với các nước phương Tây để nhận viện trợ.
	C. Hòa bình, trung lập, tích cực ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
	D. Láng giềng thân thiện làm bạn với tất cả các nước trên thế giới.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, trang 34.
Cách giải:
Sau khi giành độc lập, Ấn Độ thi hành chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập, tích cực ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
.

Câu 16. Thành tựu đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1945 – 1950) có ý nghĩa nào sau đây?
     A. Đạt thế cân bằng về chiến lược quân sự và sản xuất vũ khí hạt nhân với Mĩ.
     B. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
     *C. Tạo cơ sở vật chất, kĩ thuật cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
     D. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
Lời giải
 Thành tựu đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1945 – 1950) có ý nghĩa nào sau đây?
	A. Đạt thế cân bằng về chiến lược quân sự và sản xuất vũ khí hạt nhân với Mĩ.
	B. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
	C. Tạo cơ sở vật chất, kĩ thuật cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	D. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
Phương pháp:
Dựa vào kiến thức đã học về công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1945-1950) để suy luận.
Cách giải:
Những thành tựu đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1945 – 1950) có ý nghĩa là tạo điều kiện vật chất, kĩ thuật cho Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội.
.

Câu 17. Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới?
     A. Từ những nước thuộc địa, hơn 100 quốc gia đã giành được độc lập.
     *B. Sau khi giành độc lập, các quốc gia đều tiến lên chủ nghĩa xã hội.
     C. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ hoàn toàn.
     D. Trật tự hai cực lanta bị xói mòn do sự ra đời của các quốc gia độc lập.
Lời giải
 Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới?
	A. Từ những nước thuộc địa, hơn 100 quốc gia đã giành được độc lập.
	B. Sau khi giành độc lập, các quốc gia đều tiến lên chủ nghĩa xã hội.
	C. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ hoàn toàn.
	D. Trật tự hai cực lanta bị xói mòn do sự ra đời của các quốc gia độc lập.
Phương pháp:
Phân tích, suy luận.
Cách giải:
Biến đổi không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới đó là Sau khi giành độc lập, các quốc gia đều tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bởi vì
- Sau năm 1945, trật tự hai cực Ianta được hình thành đứng đầu là hai siêu cường Xô, Mỹ đối đầu nhau về nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược.
- Trong khi đó, mỗi khu vực, mỗi quốc gia dù theo chế độ TBCN hay XHCN đều sẽ làm thay đổi cục diện chính trị của mỗi bên. Sau khi giành độc lập các quốc gia đã tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
=> Vì vậy, không phải các quốc gia sau khi giành độc lập đều tiến lên chủ nghĩa xã hội.
.

Câu 18. Trong những năm 80 - 90 của thế kỉ XX, quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới là
     A. Nhật Bản.	     B. Triều Tiên.
     C. Hàn Quốc.	     *D. Trung Quốc.
Lời giải
 Trong những năm 80 - 90 của thế kỉ XX, quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới là
A. Nhật Bản. 	B. Triều Tiên. 	C. Hàn Quốc. 	D. Trung Quốc.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, trang 20.
Cách giải:
Trong những năm 80 - 90 của thế kỉ XX, quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới là Trung Quốc.
.

Câu 19. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội của những nước nào sẽ đóng quân ở Đức?
     A. Liên Xô, Mĩ, Canada và Pháp.	     *B. Anh, Pháp, Mĩ và Liên Xô.
     C. Anh, Pháp, Mĩ, Pháp, Anh và Canada.	     D. Anh, Liên Xô, Trung Quốc và Mĩ.
Lời giải
 Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội của những nước nào sẽ đóng quân ở Đức?
	A. Liên Xô, Mĩ, Canada và Pháp. 	B. Anh, Pháp, Mĩ và Liên Xô.
	C. Anh, Pháp, Mĩ, Pháp, Anh và Canada. 	D. Anh, Liên Xô, Trung Quốc và Mĩ.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, nội dung Hội nghị Ianta (2-1945).
Cách giải:
Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội của Anh, Pháp, Mĩ và Liên Xô sẽ đóng quân ở Đức.
.

Câu 20. Biến đổi nào dưới đây của khu vực Đông Bắc Á không chịu tác động từ những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1947)?
     A. Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt.	     *B. Nội chiến ở Trung Quốc.
     C. Vùng viễn đông Nga cũ trở về với Liên Xô.	     D. Mĩ chiếm đóng Nhật Bản.
Lời giải
 Biến đổi nào dưới đây của khu vực Đông Bắc Á không chịu tác động từ những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1947)?
	A. Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt. 	B. Nội chiến ở Trung Quốc.
	C. Vùng viễn đông Nga cũ trở về với Liên Xô. 	D. Mĩ chiếm đóng Nhật Bản.
Phương pháp:
Suy luận.
Cách giải:
Nội chiến ở Trung Quốc không chịu tác động từ những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1947).
.

Câu 21. Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới của tổ chức Liên hợp quốc là
     *A. Hội đồng bảo an.	     B. Đại hội đồng.
     C. Tòa án quốc tế.	     D. Ban thư ký.
Lời giải
 Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới của tổ chức Liên hợp quốc là
	A. Hội đồng bảo an. 	B. Đại hội đồng. 	C. Tòa án quốc tế. 	D. Ban thư ký.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, nội dung Liên hợp quốc.
Cách giải:
Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới của tổ chức Liên hợp quốc là Hội đồng bảo an.
.

Câu 22. Trật thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và Trật tự thế giới hai cực Ianta đều
     A. đảm bảo quyền tự quyết và quyền bình đẳng của các dân tộc.
     B. phản ánh tương quan lực lượng giữa hai hệ thống chính trị đối lập.
     *C. không chú ý đến lợi ích các nước thuộc địa và phụ thuộc.
     D. hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước tư bản chủ nghĩa.
Lời giải
 Trật thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và Trật tự thế giới hai cực Ianta đều
	A. đảm bảo quyền tự quyết và quyền bình đẳng của các dân tộc.
	B. phản ánh tương quan lực lượng giữa hai hệ thống chính trị đối lập.
	C. không chú ý đến lợi ích các nước thuộc địa và phụ thuộc.
	D. hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước tư bản chủ nghĩa.
Phương pháp:
So sánh, tìm điểm tương đồng.
Cách giải:
Trật thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và Trật tự thế giới hai cực Ianta đều do các cường quốc thắng trận thiết lập để phục vụ những lợi ích cao nhất của họ và không chú ý đến lợi ích các nước thuộc địa và phụ thuộc.
.

Câu 23. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành
     A. nước sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới.
     B. nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
     *C. cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.
     D. siêu cường tài chính số một thế giới.
Lời giải
 Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành
	A. nước sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới. 	
	B. nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
	C. cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới. 	
	D. siêu cường tài chính số một thế giới.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, nội dung Liên Xô.
Cách giải:
Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.
.

Câu 24. Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
     A. Xóa bỏ được hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mới.
     B. Bùng nổ sớm nhất và phát triển mạnh tại khu vực Nam.
     *C. Diễn ra liên tục, sôi nổi với các hình thức đấu tranh khác nhau.
     D. Đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của các chính đảng vô sản.
Lời giải
 Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	A. Xóa bỏ được hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mới.
	B. Bùng nổ sớm nhất và phát triển mạnh tại khu vực Nam.
	C. Diễn ra liên tục, sôi nổi với các hình thức đấu tranh khác nhau.
	D. Đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của các chính đảng vô sản.
Phương pháp:
Nhận xét.
Cách giải:
- Đáp án A loại vì chủ nghĩa thực dân mới cho đến nay vẫn còn tồn tại, nhưng với hình thức khác trước.
- Đáp án B loại vì phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi.
- Đáp án C phù hợp, bởi:
+ Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi diễn ra sôi nổi, liên tục, bắt đầu từ Bắc Phi rồi lan ra các nước khác.
+ Hình thức đấu tranh phong phú, chủ yếu dưới hình thức đấu tranh chính trị và thương lượng (ngoại giao).
- Đáp án D loại vì phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đặt dưới sự lãnh đạo của các chính đảng tư sản dân tộc.
.

Câu 25. Sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) ở Nam Phi (1993) chứng tỏ
     *A. một biện pháp thống trị của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ.
     B. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cơ bản bị tan rã.
     C. chủ nghĩa thực dân mới bắt đầu khủng hoảng và suy yếu.
     D. cuộc đấu tranh và tiến bộ xã hội ở châu Phi đã hoàn thành triệt để.
Lời giải
 Sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) ở Nam Phi (1993) chứng tỏ
	A. một biện pháp thống trị của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ.
	B. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cơ bản bị tan rã.
	C. chủ nghĩa thực dân mới bắt đầu khủng hoảng và suy yếu.
	D. cuộc đấu tranh và tiến bộ xã hội ở châu Phi đã hoàn thành triệt để.
Phương pháp:
Suy luận.
Cách giải:
Chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) ở Nam Phi là chỉ sự phân biệt giữa thiểu số người da trắng với đa số người da đen ở Nam Phi. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi là một hình thức thống trị của chủ nghĩa thực dân. => Sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai) ở Nam Phi chứng tỏ một biện pháp thống trị của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ.
.

Câu 26. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã
     *A. đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.
     B. giúp Nga đẩy lùi nguy cơ ngoại xâm và nội phản.
     C. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.
     D. giúp Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Lời giải
 Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã
	A. đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.
	B. giúp Nga đẩy lùi nguy cơ ngoại xâm và nội phản.
	C. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.
	D. giúp Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Mười Nga (1917).
Cách giải:
Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.
.

Câu 27. Khu vực Đông Bắc Á, nước nào được mệnh danh là “con rồng” kinh tế Châu Á?
     A. Nhật Bản.	     *B. Hàn Quốc.
     C. Trung Quốc.	     D. Xingapo.
Lời giải
 Khu vực Đông Bắc Á, nước nào được mệnh danh là “con rồng” kinh tế Châu Á?
	A. Nhật Bản. 	B. Hàn Quốc. 	C. Trung Quốc. 	D. Xingapo.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, nội dung Các nước Đông Bắc Á.
Cách giải:
Khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc được mệnh danh là “con rồng” kinh tế Châu Á.
.

Câu 28. Trật tự hai cục Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thể hàng đầu của hai cường quốc nào?
     A. Liên Xô và Pháp.	     B. Mĩ và Anh.
     C. Liên Xô và Anh.	     *D. Liên Xô và Mĩ.
Lời giải
 Trật tự hai cục Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thể hàng đầu của hai cường quốc nào?
	A. Liên Xô và Pháp. 	B. Mĩ và Anh. 	C. Liên Xô và Anh. 	D. Liên Xô và Mĩ.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, nội dung Hội nghị Ianta (2-1945).
Cách giải:
Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thể hàng đầu của hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.
.

Câu 29. Nội dung nào phản ánh không đúng về ý nghĩa sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?
     A. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
     B. Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sáng châu Á.
     C. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc.
     *D. Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc đứng thứ hai thế giới.
Lời giải
 Nội dung nào phản ánh không đúng về ý nghĩa sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?
	A. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
	B. Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sáng châu Á.
	C. Kết thúc hơn 100 năm ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc.
	D. Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc đứng thứ hai thế giới.
Phương pháp:
Dựa vào kiến thức đã học về sự ra đời của Cộng đồng Nhân dân Trung Hoa, suy luận.
Cách giải:
Ý nghĩa sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là:
- Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc đã hoàn thành, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.
- Xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do tiến lên CNXH.
- Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc thế giới.
=> Đáp án D: Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc đứng thứ hai thế giới không phải ý nghĩa sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
.

Câu 30. Nội dung nào dưới đây phản ánh vai trò của Liên Xô trong quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX?
     A. Thúc đẩy sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa.
     B. Góp phần quyết định làm phá sản chiến lược toàn cầu của Mĩ.
     C. Tích cực giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các nước xã hội chủ nghĩa.
     *D. Là lực lượng đi đầu, nòng cốt và là thành trì của hòa bình thế giới.
Lời giải
 Nội dung nào dưới đây phản ánh vai trò của Liên Xô trong quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX?
	A. Thúc đẩy sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa.
	B. Góp phần quyết định làm phá sản chiến lược toàn cầu của Mĩ.
	C. Tích cực giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các nước xã hội chủ nghĩa.
	D. Là lực lượng đi đầu, nòng cốt và là thành trì của hòa bình thế giới.
Phương pháp:
Đánh giá vai trò.
Cách giải:
Nội dung phản ánh vai trò của Liên Xô trong quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX đó là Liên Xô là lực lượng đi đầu, nòng cốt và là thành trì của hòa bình thế giới.
.

Câu 31. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) kết thúc đã
     A. giải quyết được mâu thuẫn giữa đế quốc với thuộc địa.
     B. tạo nên sự cân bằng về thế và lực giữa các nước tư bản.
     *C. tạo ra những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.
     D. mở ra thời kỳ khủng hoảng kéo dài của chủ nghĩa tư bản.
Lời giải
 Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) kết thúc đã
	A. giải quyết được mâu thuẫn giữa đế quốc với thuộc địa.
	B. tạo nên sự cân bằng về thế và lực giữa các nước tư bản.
	C. tạo ra những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.
	D. mở ra thời kỳ khủng hoảng kéo dài của chủ nghĩa tư bản.
Phương pháp:
Suy luận dựa trên kiến thức đã học về Chiến tranh thế giới thứ hai.
Cách giải:
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (1939 – 1945) đã dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. 
Đặc biệt là sự hình thành trật tự thế giới mới và sự mở rộng, đa dạng của quan hệ quốc tế.
.

Câu 32. Tháng 12 – 1993, Hiến pháp liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế
     A. quân chủ lập hiến.	     B. quân chủ chuyến chế.
     C. cộng hòa xã hội chủ nghĩa.	     *D. Tổng thống liên bang.
Lời giải
 Tháng 12 – 1993, Hiến pháp liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế
	A. quân chủ lập hiến. 		B. quân chủ chuyến chế.
	C. cộng hòa xã hội chủ nghĩa. 	D. Tổng thống liên bang.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, trang 17.
Cách giải:
Tháng 12 – 1993, Hiến pháp liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống liên bang.
.

Câu 33. Trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chưa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam vì lí do nào dưới đây?
     A. Chính sách đối ngoại của Liên Xô không cho phép.
     B. Liên Xô không muốn can thiệp vào Việt Nam.
     *C. Liên Xô tôn trọng quyết định của Hội nghị Ianta.
     D. Việt Nam có khoảng cách địa lí xa châu Âu.
Lời giải
 Trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chưa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam vì lí do nào dưới đây?
	A. Chính sách đối ngoại của Liên Xô không cho phép.
	B. Liên Xô không muốn can thiệp vào Việt Nam.
	C. Liên Xô tôn trọng quyết định của Hội nghị Ianta.
	D. Việt Nam có khoảng cách địa lí xa châu Âu.
Phương pháp:
Giải thích.
Cách giải:
Trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chưa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam vì Liên Xô tôn trọng quyết định của Hội nghị Ianta.
.

Câu 34. Phan Châu Trinh là đại diện tiêu biểu cho xu hướng đấu tranh nào sau đây ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?
     A. Ngoại giao.	     B. Vũ trang.
     *C. Cải cách.	     D. Bạo động.
Lời giải
 Phan Châu Trinh là đại diện tiêu biểu cho xu hướng đấu tranh nào sau đây ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?
	A. Ngoại giao. 	B. Vũ trang. 	C. Cải cách. 	D. Bạo động.
Phương pháp:
Suy luận.
Cách giải:
Phan Châu Trinh là đại diện tiêu biểu cho xu hướng đấu tranh cải cách ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.
.

Câu 35. Năm 1975, thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha là mốc đánh dấu
     A. chủ nghĩa thực dân mới ở châu Phi sụp đổ hoàn toàn.
     B. chế độ phân biệt chủng tộc ở châu Phi chính thức bị xóa bỏ.
     *C. chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản sụp đổ.
     D. chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi sụp đổ hoàn toàn.
Lời giải
 Năm 1975, thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha là mốc đánh dấu
	A. chủ nghĩa thực dân mới ở châu Phi sụp đổ hoàn toàn.
	B. chế độ phân biệt chủng tộc ở châu Phi chính thức bị xóa bỏ.
	C. chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản sụp đổ.
	D. chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi sụp đổ hoàn toàn.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, trang 36.
Cách giải:
Năm 1975, thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha là mốc đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản sụp đổ.
.

Câu 36. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967 trong bối cảnh
     A. trật tự hai cực Ianta đã sụp đổ hoàn toàn.
     B. Việt Nam đã kết thúc cuộc kháng chiến chống.
     C. Liên Xô và Mĩ đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
     *D. một số tổ chức hợp tác mang tính khu vực đã ra đời.
Lời giải
 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967 trong bối cảnh
	A. trật tự hai cực Ianta đã sụp đổ hoàn toàn.
	B. Việt Nam đã kết thúc cuộc kháng chiến chống.
	C. Liên Xô và Mĩ đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
	D. một số tổ chức hợp tác mang tính khu vực đã ra đời.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, nội dung Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
Cách giải:
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967 trong bối cảnh một số tổ chức hợp tác mang tính khu vực đã ra đời.
.

Câu 37. Từ năm 1950 đến giữa những năm 70, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ quốc tế?
     A. Khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản.
     B. Khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lenin.
     *C. Góp phần thất bại “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ.
     D. Làm cho chủ nghĩa xã hội trở nên phổ biến.
Lời giải
 Từ năm 1950 đến giữa những năm 70, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ quốc tế?
	A. Khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản. 		
	B. Khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lenin.
	C. Góp phần thất bại “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ. 	
	D. Làm cho chủ nghĩa xã hội trở nên phổ biến.
Phương pháp:
Suy luận.
Cách giải:
Từ năm 1950 đến giữa những năm 70, công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô đã có ý nghĩa: Góp phần làm thất bại “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ. 
.

Câu 38. Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai
     *A. bước vào giai đoạn kết thúc.	     B. đã hoàn toàn kết thúc.
     C. bùng nổ và ngày càng lan rộng.	     D. đang diễn ra vô cùng ác liệt.
Lời giải
 Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai
	A. bước vào giai đoạn kết thúc. 	B. đã hoàn toàn kết thúc.
	C. bùng nổ và ngày càng lan rộng. 	D. đang diễn ra vô cùng ác liệt.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, nội dung Hội nghị Ianta (2-1945).
Cách giải:
Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.
.

Câu 39. Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại chủ yếu là do
     A. nguyên tắc hoạt động của ASEAN không phù hợp với một số nước.
     *B. tác động của cuộc Chiến tranh lạnh và cục diện hai cực, hai phe.
     C. các nước thực hiện những chiến lược phát triển kinh tế khác nhau.
     D. có nhiều khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân tộc.
Lời giải
 Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại chủ yếu là do
	A. nguyên tắc hoạt động của ASEAN không phù hợp với một số nước.
	B. tác động của cuộc Chiến tranh lạnh và cục diện hai cực, hai phe.
	C. các nước thực hiện những chiến lược phát triển kinh tế khác nhau.
	D. có nhiều khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân tộc.
Phương pháp:
Giải thích.
Cách giải:
Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại chủ yếu là do tác động của cuộc Chiến tranh lạnh và cục diện hai cực, hai phe. Vì: Chiến tranh lạnh và cục diện hai cực, hai phe đã tạo ra sự đối lập về ý thức hệ giữa khối các nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) và nhóm các nước sáng lập ASEAN (đặc biệt, Thái Lan và Philíppin là đồng minh của Mĩ, trực tiếp đưa quân tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam – giai đoạn 1965 – 1968).
.

Câu 40. Trong công cuộc cải cách - mở cửa (1978-2000), Trung Quốc đạt được thành tựu nào sau đây?
     A. trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trên thế giới.
     B. Là quốc gia đầu tiên trên thế giới thử thành công bom nguyên tử.
     C. Sản lượng công nghiệp chiếm 70% sản lượng công nghiệp thế giới.
     *D. Là quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu và người bay vào vũ trụ.
Lời giải
 Trong công cuộc cải cách - mở cửa (1978-2000), Trung Quốc đạt được thành tựu nào sau đây?
	A. trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trên thế giới.
	B. Là quốc gia đầu tiên trên thế giới thử thành công bom nguyên tử.
	C. Sản lượng công nghiệp chiếm 70% sản lượng công nghiệp thế giới.
	D. Là quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu và người bay vào vũ trụ.
Phương pháp:
SGK Lịch sử 12, nội dung Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc.
Cách giải:
Trong công cuộc cải cách - mở cửa (1978-2000), Trung Quốc đạt được thành tựu là quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu và người bay vào vũ trụ.
Chọn D.
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